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TRUONG DAI HOC LUAT
TP. HO CHI MINH



 PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Học kỳ: 1 Năm học: 2018 - 2019
Lớp:………………, Khoa………………………..

Họ và tên:………………………………………, MSSV:…………………


Sinh viên tham gia hoạt động và hoàn thành công việc ở học kỳ nào thì tính điểm ở học kỳ đó, 01 hoạt động sinh viên chỉ được tính điểm cho 01 tiêu chí và chỉ tính cho thành tích cao nhất. Sinh viên chỉ được kê khai các hoạt động mà sinh viên có tham gia trong khoảng thời gian từ ngày 13/8/2018 đến 06/01/2019. 
Sinh viên để trống mục 1.1.9, sau khi có kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, nhà trường sẽ cập nhật điểm vào mục này cho sinh viên. 
1. Đánh giá về ý thức tham gia học tập: 
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Minh chứng

/ Diễn giải
	Điểm đánh giá

	
	
	
	
	SV
	Lớp
	Khoa
	Trường

	1.1 Điểm cộng: Khung + 20 điểm

	1.1.1
	Đi học chuyên cần, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học; chuẩn bị bài tốt, đóng góp ý kiến xây dựng bài. 
	2đ
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm về học thuật, nghiên cứu khoa học…

*Thanh viên: 1đ                        * Thành viên tích cực: 2đ
	2đ
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Tham dự các buổi hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề, huấn luyện kỹ năng, khảo sát đánh giá, sinh hoạt, giao lưu, trao đổi… về học tập, nghiên cứu khoa học.
	2đ/lần
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Tham gia các cuộc thi học thuật trong và ngoài trường (dự thi, được BTC cuộc thi xác nhận). 
	3đ/lần
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Thành viên đội tuyển học thuật, thành viên BTC các cuộc thi học thuật. 
	5đ/lần
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Đạt giải cuộc thi học thuật cấp khoa, trường. 
	6đ/giải
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Thực hiện nghiên cứu khoa học:

· Bảo vệ đề tài đề cấp khoa

· Bảo vệ đề tài cấp trường

· Bảo vệ đề tài cấp Thành, Bộ
	5đ

6đ

10đ
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Có bài viết được đăng báo, tạp chí KHPL, kỷ yếu  hội nghị, hội thảo, tham luận, báo cáo chuyên đề liên quan đến hoạt động học thuật. 
	5đ/bài
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Kết quả học tập (Thang điểm 4): 
Khá: 2đ                      Giỏi: 4đ                         Xuất sắc: 5đ
	5đ
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Đánh giá của lớp về tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập; ý thức tham gia các hoạt động, sinh hoạt học tập, thảo luận nhóm do lớp tổ chức.
	2đ
	
	
	
	
	

	1.2 Điểm trừ: Khung  – 20 điểm

	1.2.1
	Bị xử lý kỷ luật trong các kỳ thi kết thúc học phần:

· Khiển trách

· Cảnh cáo

· Đình chỉ thi
	-5đ

-10đ

-15đ
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Không thực hiện các khảo sát, đánh giá về học tập theo quy định của trường. 
	- 5đ
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến công tác tổ chức các hoạt động học thuật, học tập (tùy vào mức độ gây ảnh hưởng, BTC các hoạt động đề xuất điểm trừ)
	-10đ
	
	
	
	
	

	Tổng điểm mục 1 (Không vượt khung 20 điểm)
	
	
	
	


2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định: 
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Minh chứng

/ Diễn giải
	Điểm đánh giá

	
	
	
	
	SV
	Lớp
	Khoa
	Trường

	2.1 Điểm cộng: Khung + 25 điểm

	2.1.1
	Ý thức chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành, của cơ quan chỉ đạo cấp trên được thực hiện trong cơ sở giáo dục đại học. 
	5đ
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Chấp hành các quy định, nội quy, quy chế trong nhà trường. 
	15đ
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Tham gia các buổi sinh hoạt lớp, chi đoàn, chi hội; các buổi phân công trực nhật (trực lớp, văn phòng khoa) do Khoa, lớp phân công…
	5đ
	
	
	
	
	

	2.2 Điểm trừ: Khung – 25điểm

	2.2.1
	Không khai thông tin ngoại trú theo quy định (Học kỳ)
	-10đ
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Vi phạm các quy định về an toàn giao thông. 
	-10đ/lần
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Vi phạm nội quy trường học (những hành vi chưa đến mức bị xử lý kỷ luật): 
- Không đeo bảng tên khi đến trường

- Trang phục không phù hợp khi đến trường

- Gây ôn ào, mất trật tự làm ảnh hưởng đến giờ học

- Uống rượu, Hút thuốc lá trong khuôn viên trường

- Làm bẩn, mất vệ sinh dưới mọi hình thức, lên các trang thiết bị như: bàn, ghế, bảng viết, màn chiếu, trường, sàn, cửa…;

- Tự ý di chuyển trang thiết bị, tài sản ra khỏi vị trí đã sắp xếp, lắp đặt trong phòng. Đứng lên bàn ghế, leo trèo hoặc ngồi trên lan can, khung cửa sổ;

- Sao in và phát hành các loại giáo trình, tài liệu học tập trái với các quy định của Nhà trường. (Số lượng dưới 10 quyển). 
Những hành vi được quy định trong nội quy trường học tùy vào mức độ vi phạm, tái phạm sinh viên có thể bị  xử lý kỷ luật ở mức cao hơn.
	-3đ/lần

-5đ/lần

-5đ/lần

-5đ/lần

-5đ/lần

-10đ/lần

-25đ/lần


	
	
	
	
	

	2.2.4
	Vi phạm nội quy thư viện ở mức độ: Nhắc nhở, phê bình, khóa thẻ thư viện...
	-5đ/lần
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Không tham gia các buổi sinh hoạt lớp, chi đoàn, chi hội; các buổi phân công trực nhật do Khoa, lớp phân công…
	-3đ/lần
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Không tham gia các buổi sinh hoạt được Nhà trường, Đoàn trường, Hội Sinh viên triệu tập, huy động. 
	-5đ/lần
	
	
	
	
	

	Tổng điểm mục 2 (Không vượt khung 25 điểm)
	
	
	
	


3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Minh chứng

/ Diễn giải
	Điểm đánh giá

	
	
	
	
	SV
	Lớp
	Khoa
	Trường

	3.1 Điểm cộng: Khung + 20 điểm

	3.1.1
	Thành viên các câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện, công tác xã hội

*Thành viên: 1đ                        * Thành viên tích cực: 2đ
	2đ
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao
	3đ/lần
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Thành viên đội tuyển, thành viên BTC các cuộc thi, các giải phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao
	5đ/lần
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Đạt giải các cuộc thi, các giải phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp khoa, cấp trường. 
	6đ/giải
	
	
	
	
	

	3.1.5
	Tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội cấp lớp, Khoa, Câu lạc bộ đội nhóm chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn: quyên góp, hội thu, đi thăm, giúp đỡ người già, trẻ em… (Có kế hoạch hoạt động cụ thể được đơn vị quản lý xét duyệt). 
	3đ/lần
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (thành viên các đội, nhóm tuyên truyền có kế hoạch hoạt động cụ thể được đơn vị quản lý xét duyệt). 
	5đ/lần
	
	
	
	
	

	3.2  Điểm trừ: Khung– 20điểm

	3.2.1
	Đăng ký tham gia, dự thi các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, học thuật, văn nghệ, thể thao, nhưng tự ý bỏ cuộc (không có lý do). 
	-4đ/lần
	
	
	
	
	

	3.2.2
	Có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến công tác tổ chức các hoạt động (tùy vào mức độ gây ảnh hưởng, BTC các hoạt động đề xuất điểm trừ). 
	-6đ/lần
	
	
	
	
	

	Tổng điểm mục 3 (Không vượt khung 20 điểm)
	
	
	
	


4. Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Minh chứng

/ Diễn giải
	Điểm đánh giá

	
	
	
	
	SV
	Lớp
	Khoa
	Trường

	4.1 Điểm cộng: Khung điểm 25 điểm

	4.1.1
	Chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng. 
	2đ
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Nhận thức về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
	
	
	
	
	
	

	4.1.3
	Tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội cấp trường: Mùa hè xanh, xuân tình nguyện, các chiến dịch, các đợt hoạt động theo chủ điểm khác…(thời gian hoạt động dài ngày). 
	10đ/lần
	
	
	
	
	

	4.1.4
	Hoạt động giúp người, cứu người: Hiến máu nhân đạo, các hoạt động giúp người, cứu người được tập thể lớp, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài trường công nhận…
	10đ/lần
	
	
	
	
	

	4.1.5
	Tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được biểu dương, khen thưởng. 
	12đ/GK
	
	
	
	
	

	Tổng điểm mục 4 (Không vượt khung 25 điểm)
	
	
	
	


5. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong trường hoặc người học đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện
	TT
	Nội dung
	Điểm
	Minh chứng

/ Diễn giải
	Điểm đánh giá

	
	
	
	
	SV
	Lớp
	Khoa
	Trường

	5.1 Điểm cộng: Khung điểm 10 điểm

	5.1.1
	Hoàn thành nhiệm vụ được phân công quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức khác trong trường. 
	7đ
	
	
	
	
	

	5.1.2
	Có kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, quản lý các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức khác được cấp quản lý đánh gia đề xuất cho điểm:

-CVHT, Khoa: đáng giá BCS lớp; 
- Các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên: đánh giá cán bộ đoàn thể. 
	3đ
	
	
	
	
	

	5.1.3
	Sinh viên là Cộng tác viên của các tổ chức đoàn thể có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức các hoạt động phong trào của nhà trường được các tổ chức đoàn thể đánh giá, công nhận. 
	4đ
	
	
	
	
	

	5.2  Điểm thưởng: Khung điểm  10 điểm

	5.2.1
	Sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp trường và trên cấp trường. 
	10đ
	
	
	
	
	

	5.2.2
	Khen thưởng trong học tập, thi Olympic, các cuộc thi sinh viên giỏi các cấp.
	10đ
	
	
	
	
	

	5.2.3
	Thành viên đội tuyển trường tham gia các cuộc thi, hội thi từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên đạt thành tích cao (Giải A, B, C, hoặc I, II, III, khuyến khích). 
	10đ
	
	
	
	
	

	5.2.4
	Sinh viên được biểu dương, khen thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên: trong công tác giữ gìn trật tự xã hội, đấu tranh bảo vệ pháp luật, cứu người.  
	10đ
	
	
	
	
	

	5.2.5
	Có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu làm theo Bác” cấp trường. 
	10đ
	
	
	
	
	

	5.2.6
	Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; “Thanh niên làm theo lời Bác” cấp Thành, cấp Trung ương.
	10đ
	
	
	
	
	

	5.2.7
	 Sinh viên nhận giấy khen về công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên:  

· Cấp trường và tương đương

· Cấp Thành và Trung ương
	5đ

10đ
	
	
	
	
	

	5.2.8
	Tập thể lớp nhận giấy khen về công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên (Cộng điểm cho tất cả thành viên của lớp).

· Cấp trường và tương đương

· Cấp Thành và Trung ương
	2đ/GK

4đ/GK
	
	
	
	
	

	Tổng điểm mục 5 (Không vượt khung 10 điểm)
	
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM TẤT CẢ CÁC MỤC 1, 2, 3, 4, 5: 
	
	
	
	


1. Không nộp Phiếu ĐRL: xếp loại kém; Không tham gia buổi xét ĐRL của lớp không có lý do: hạ 1 bậc xếp loại (-10đ)

2. Trong thời gian người học bị kỷ luật mức khiển trách, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại khá.

3. Trong thời gian người học bị kỷ luật mức cảnh cáo, khi đánh giá kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.

4. Người học bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ.

5. Người học bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.

6. Người học hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của khóa học thì tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian đang hoàn thành bổ sung chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá rèn luyện tại kỳ bổ sung.

7. Người học khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha hoặc mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương theo quy định đối với những hoạt động rèn luyện không có khả năng tham gia hoặc đáp ứng yêu cầu chung thì được ưu tiên, động viên, khuyến khích, cộng điểm khi đánh giá kết quả rèn luyện qua sự nỗ lực và tiến bộ của người học tùy thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.

	XÁC NHẬN HỘI ĐỒNG KHOA
(Nếu có điều chỉnh kết quả)
	Xác nhận GVCN
	TP.HCM, ngày….tháng …..năm………
Sinh viên ký tên


1

